
Biểu số 4.05 
DƯ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH  

THEO NHÓM NGƯỜI CHO VAY, LOẠI CHỦ NỢ VÀ NƯỚC CHỦ NỢ 
Thời kỳ báo cáo: 5 năm tính đến năm báo cáo 

(Triệu USD, Áp dụng tỷ giá quy đổi vào thời điểm cuối kỳ) 

 
Năm báo cáo 
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1 Năm báo cáo 

USD % USD % USD % USD % USD % 

CÁC CHỦ NỢ CHÍNH THỨC           

SONG PHƯƠNG           

Canada            

Phần Lan           

Nhật Bản           

Hàn Quốc           

Thụy Điển           

Mỹ           

           

ĐA PHƯƠNG           

NH đầu tư châu Âu           

CÁC CHỦ NỢ TƯ NHÂN           

Các ngân hàng thương mại           

Các chủ nợ tư nhân khác            



TỔNG CỘNG           
 


